
 

Biểu số: 2114.H.QLKKT 
Kèm theo Thông tư số 
131/2025/TT-BTC ngày 24 
tháng 12 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính  
Thời hạn báo cáo:​
- Báo cáo quý: ngày 20 tháng 
sau quý báo cáo ​
- Báo cáo năm:​
+ Sơ bộ: ngày 20 tháng 01 
năm sau năm báo cáo​
+ Chính thức: ngày 31 tháng 
03 năm sau năm báo cáo 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC 
NGOÀI VÀO CÁC KCN, 

KKT PHÂN THEO ĐỐI TÁC 
ĐẦU TƯ LŨY KẾ ĐẾN CUỐI 

KỲ BÁO CÁO 
Quý ... Năm ......... 

- Đơn vị báo cáo: Ban 
Quản lý các khu công 
nghiệp, khu kinh tế. 
- Đơn vị nhận báo 
cáo: 
+ Cục Công nghệ 
thông tin và chuyển 
đổi số  
+ Cục Đầu tư nước 
ngoài (để rà soát tổng 
hợp thông tin về các 
khu công nghiệp, khu 
kinh tế) 
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Trong kỳ báo cáo Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo 

Số dự án đầu 
tư 
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tư đăng ký 
(tr.USD) 
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Tổng vốn 
đầu tư đăng 
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tư thực hiện 

(tr.USD) 
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​
NGƯỜI LẬP BIỂU​

(Ký, họ tên) 

​
NGƯỜI KIỂM TRA 

BIỂU​
(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng... năm ...​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 
GIẢI THÍCH BIỂU MẪU BÁO CÁO 

Biểu số 2114.H. QLKKT: Tình hình đầu tư nước ngoài vào các KCN,KKT phân 
theo đối tác đầu tư lũy kế đến cuối kỳ báo cáo 
1. Khái niệm 
Vốn đầu tư nước ngoài là toàn bộ vốn bằng tiền hoặc tài sản hợp pháp do nhà đầu tư 
nước ngoài đưa vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật 
Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
2. Cách ghi biểu 
- Đề nghị tách riêng số liệu báo cáo của Trung Quốc với các vùng lãnh thổ Hồng Kông, 
Ma Cau, Đài Loan (Trung Quốc). 
- Đối với các liên doanh có doanh nghiệp Việt Nam, đề nghị ghi rõ tên quốc tịch của nhà 
đầu tư liên doanh. Đối với các liên doanh không có Việt Nam, để nghị ghi vào mục "Liên 
doanh khác". 
- Dùng dấu chấm "." để phân tách hàng nghìn và hàng trăm, sử dụng dấu phẩy "," để phân 
tách phần nguyên và phần thập phân. VD: "1.234,56". 
3. Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo của các Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp 
các tỉnh, thành phố. 
 


